
SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG BÌNH 

              BAN TÔN GIÁO 
  

Số:        /QĐ-BTG 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 
  

           Quảng Bình, ngày      tháng      năm 2021 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của  

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình 

 

TRƯỞNG BAN BAN TÔN GIÁO TỈNH QUẢNG BÌNH 
  

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 

05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Quảng 

Bình về phê duyệt Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình;  

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Bình sửa đổi, bổ sung một số nội dung Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ 

quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 

956/QĐ-UBND ngày 21/4/2014; 

Căn cứ Công văn số 419/BKHCN-TĐC  ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn TCVN 9001:2015; 

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-SNV ngày 29/4/2021 của Sở Nội vụ về việc giải 

thể các phòng chuyên môn và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình, trực thuộc Sở Nội vụ;  

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO Ban Tôn giáo tỉnh. 
          

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ban Tôn giáo tỉnh phù hợp 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ 

lục ban hành kèm theo Quyết định này. 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Ban chỉ đạo ISO Ban Tôn giáo tỉnh, Cán bộ, công chức, người lao 

động thuộc Ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận:                                                                                      TRƯỞNG BAN 
- Như Điều 3; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Sở Nội vụ (để báo cáo); 

- Lưu: VT.                                                                                    

 

 

                                                                                                        Trần Đức Thủy 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TÔN GIÁO QUẢNG BÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ 

PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTG ngày      /      /2021 

của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình) 

TT Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính Mã hiệu Ghi chú 

1 
Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
  MHQLCL  

2 
Sơ đồ tương tác các quá trình Hệ thống quản lý chất 

lượng 
PL.01  

3 Chính sách chất lượng PL.02  

4 Danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng PL.03  

5 Mục tiêu chất lượng của Ban Tôn giáo PL.04  

6 Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản HD.01  

7 Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội HD.02  

8 Hướng dẫn đánh giá nội bộ HD.03  

9 
Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành 

động khắc phục 
HD.04  

Quy trình giải quyết TTHC 

I Tên các Quy trình giải quyết TTHC    

1  Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh 

QT.01  

2  Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức 

tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

QT.02  

3  Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp 

nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

QT.03  

4  Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, 

nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người 

chưa được xóa án tích 

QT.04  

5  Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của 

người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam 

QT.05  

6  Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào 

Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh 

QT.06  

7  Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người 

nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh 

QT.07  

8  Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

QT.08  

9   Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

 

QT.09  



10  Thủ tục thông báo thay đối trụ sở của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

QT.10  

11   Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương 

mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

QT.11  

12  Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến 

chương 

QT.12  

13  Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc 

có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của 

hiến chương của tổ chức 

QT.13  

14  Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo 

quy định của hiến chương của tổ chức 

QT.14  

15  Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc 

quy định tại Điêm a và Điểm b, Khoản 3, Điều 19 

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

QT.15  

16  Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh  

QT.16  

17  Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy 

cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

QT.17  

18  Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc 

suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

QT.18  

19 T

h

ủ 

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy 

cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định 

tại Khoản 2, Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

QT.19  

20  Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy 

cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động ở một tỉnh. 

QT.20  

21  Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy 

định tại Khoản 2, Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

QT.21  

22  Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

QT.22  

23  Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 

những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7, 

Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

QT.23  



24  Thủ tục thông báo kết quả bố nhiệm, bầu cử, suy cử 

những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn 

giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại 

khoản 7, Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

QT.24  

25   Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 

những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy 

định tại khoản 7, Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

QT.25  

26  Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành 

QT.26  

27   Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, 

chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo 

QT.27  

28  Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc 

của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

QT.28  

29   Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho 

người chuyên hoạt động tôn giáo 

QT.29  

30  Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối 

với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều 

huyện thuộc một tỉnh 

QT.30  

31  Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ 

sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo 

ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 

QT.31  

32   Thủ tục thông báo tố chức hội nghị thường niên 

của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có 

địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 

QT.32  

33  Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức đươ 

QT.33  

34  Thủ tục thông báo tố chức quyên góp không thuộc 

quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của 

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

QT.34  

35  Thủ tục đê nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, 

cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có 

quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc 

ở nhiều tỉnh 

QT.35  

Quy trình quản lý nội bộ 

II Tên các Quy trình quản lý nội bộ   

1  Quy trình xét Thi đua - Khen thưởng QT.01  
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